
Không yêu cầu hoặc thu thập thông tin về tình trạng nhập Không yêu cầu hoặc thu thập thông tin về tình trạng nhập 
cư hay quyền công dân của trẻ hoặc thành viên gia đình,cư hay quyền công dân của trẻ hoặc thành viên gia đình,
bao gồm cả số An sinh Xã hội, trừ khi có quy định bắt buộc 
của pháp luật hoặc theo yêu cầu từ một chương trình giáo dục 
được chính bang hoặc liên bang hỗ trợ. Mọi thông tin được thu 
thập phải được giữ bảo mật, an toàn và phải được hủy bỏ ngay 
sau khi không còn cần thiết.

Không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em và gia đình, Không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em và gia đình, 
trừ khi có quy định bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép trừ khi có quy định bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép 
(ví dụ: quý vị nhận được lệnh khám xét/bắt giữ hợp pháp của tòa 
án, trát hầu tòa của tòa án, hoặc lệnh của tòa án), việc tiết lộ thông 
tin liên quan trực tiếp đến việc quản lý chương trình, hoặc quý vị 
có sự đồng ý bằng văn bản từ cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu 
có thể, hãy liên hệ với cố vấn pháp lý trước khi phản hồi các yêu 
cầu cung cấp thông tin cá nhân này.

Không cho phép các nhân viên thực thi luật nhập cư vào Không cho phép các nhân viên thực thi luật nhập cư vào 
bất kỳ khu vực riêng tư nào trong cơ sở của quý vị nếu bất kỳ khu vực riêng tư nào trong cơ sở của quý vị nếu 
không có lệnh kiểm tra hợp pháp hoặc lệnh của tòa án.không có lệnh kiểm tra hợp pháp hoặc lệnh của tòa án.
Các khu vực riêng tư có thể bao gồm văn phòng nhân viên, 
phòng họp bảo mật, cũng như các khu vực và đồ dùng cá nhân 
của trẻ em (ví dụ: các khu vực giới hạn chỉ dành cho trẻ em, nhân 
viên và khách có thẩm quyền). Các nhân viên này có thể vào các 
khu vực công cộng (ví dụ: những khu vực mà công chúng có 
thể vào mà không cần xin phép), bao gồm cả sảnh chờ và bãi đậu 
xe mở cửa cho công chúng, trong giờ làm việc bình thường mà 
không cần xuất trình giấy tờ.

Thường xuyên yêu cầu cha mẹ hoặc người đại diện được Thường xuyên yêu cầu cha mẹ hoặc người đại diện được 
ủy quyền kiểm tra và cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp ủy quyền kiểm tra và cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp 
khi cần thiết, nhằm đảm bảo một người lớn đáng tin cậy có thể 
chăm sóc trẻ nếu cha mẹ hoặc người giám hộ bị tạm giữ hoặc trục 
xuất. Khuyến khích cha mẹ lập kế hoạch trước cho các trường 
hợp khẩn cấp liên quan đến việc thực thi luật nhập cư. Vui lòng 
tham khảo hướng dẫn chuẩn bị cho gia đình của tổ chức Public 
Counsel để biết thêm thông tin.

Các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép phải báo cáo Các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép phải báo cáo 
các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc yêu cầu tiếp cận cơ các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc yêu cầu tiếp cận cơ 
sở từ nhân viên/viên chức của cơ quan thực thi pháp luậtsở từ nhân viên/viên chức của cơ quan thực thi pháp luật
cho Bộ trưởng Tư pháp bang và Bộ Dịch vụ An sinh Xã hội 
California (CDSS). Để báo cáo cho CDSS, hãy nộp mẫu LIC 624 
(đối với các trung tâm chăm sóc trẻ em) hoặc mẫu LIC 624B (đối 
với các cơ sở chăm sóc trẻ em tại gia đình).

NHỮNG ĐIỀU CƠ SỞ/NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ EM CẦN BIẾT

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ CỦA 
TÔI THUỘC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA 
AB 495. TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ TUÂN THỦ 
LUẬT NÀY?

Các trung tâm chăm sóc trẻ và hộ 
gia đình giữ trẻ được cấp phép
Các chương trình mầm non toàn 
bang California (bao gồm cả cơ 
sở được cấp phép và cơ sở miễn 
cấp phép)

Không. 
AB 495 
không 
áp dụng 
cho một 
số trường 
hợp. Chẳng 
hạn như:

Hướng dẫn dành cho các Cơ sở/Người Chăm  
sóc Trẻ em về việc Tuân thủ Đạo luật AB 495

Đạo luật Kế hoạch Chuẩn bị sẵn sàng cho Gia đình

Ngay cả khi đạo luật này không áp dụng cho quý 
vị, văn bản này vẫn phác thảo các phương pháp 
thực hành tốt nhất mà tất cả các cơ sở/người 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em nên áp dụng.

AB 495 LÀ GÌ?
California đã thông qua một đạo luật mới có tên 
là Đạo luật Kế hoạch Chuẩn bị sẵn sàng cho Gia 
đình năm 2025 (AB 495) nhằm bảo vệ quyền 
riêng tư của gia đình và sự phát triển toàn diện 
của trẻ em. Tờ thông tin này cung cấp nội dung 
tổng quan về các yêu cầu bắt buộc theo luật định.

ĐẠO LUẬT AB 495 CÓ ÁP DỤNG 
CHO CHƯƠNG TRÌNH CHĂM 
SÓC TRẺ CỦA TÔI KHÔNG?

Có, 
AB 495 áp 
dụng cho:

Người chăm sóc trẻ có quan hệ họ 
hàng với mình

Người chăm sóc nhận giữ trẻ của một 
gia đình khác bên cạnh con em của 
chính mình

Một số nhà trẻ hợp tác do phụ huynh 
tự quản lý

Một số nhà trẻ tạm thời tại chỗ

https://publiccounsel.org/publications/a-guide-to-planning-for-your-childs-care-family-preparedness/
https://oag.ca.gov/ab495/reporting
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/LIC624.PDF
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdss.ca.gov%2Fcdssweb%2Fentres%2Fforms%2FEnglish%2FLIC624B.PDF&data=05%7C02%7CChristopher.Jackson%40dss.ca.gov%7Cb3214e4b8db04d42c0a408de627a127e%7C0235ba6b2cf04b75bc5dd6187ce33de3%7C1%7C0%7C639056473924411552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LPeXeC6vVSf2tHk4oojAC1PFeBHhYB3h0ZdBOk%2BUXPk%3D&reserved=0


Hoàn thành mẫu tiếp nhận 
thông tin trực tuyến tại 
www.publiccounsel.org  
hoặc gọi (213) 385-2977 x 300 
để được hỗ trợ.

Tài liệu hướng dẫn và các chính sách mẫu 
của Luật AB 495 mang tên “Thúc đẩy giáo 
dục mầm non an toàn cho tất cả mọi người”, 
(Phụ lục A, trang 45-52).

Tài nguyên hữu ích

Tìm kiếm tài nguyên dành  
cho các cơ sở/người chăm  
sóc trẻ em và hộ gia đình,  
hoặc yêu cầu một buổi  
đào tạo tại địa chỉ  
w w w . a l l i n f o r s a f e s c h o o l s . o r g

Hướng dẫn dành cho các Cơ sở/Người Chăm sóc Trẻ em về việc Tuân thủ Đạo luật AB 495

Đạo luật Kế hoạch Chuẩn bị sẵn sàng cho Gia đình

DANH MỤC KIỂM TRA TUÂN THỦ

Đọc tài liệu hướng dẫn của Bộ trưởng 
tư pháp bang California.

Đảm bảo các chính sách của quý vị 
liên quan đến việc thực thi luật nhập 
cư tuân thủ các yêu cầu của Luật 
AB 495, đồng thời chia sẻ các chính 
sách này với các gia đình mà quý vị 
chăm sóc.

Áp dụng các chính sách mẫu trước 
ngày 1 tháng 7 năm 2026 (chỉ bắt 
buộc đối với các chương trình mầm 
non thuộc bang California).

DANH MỤC KIỂM TRA VỀ ĐÀO 
TẠO & HỖ TRỢ NHÂN VIÊN

Phác thảo các chính sách thực thi luật 
nhập cư tuân thủ Luật AB 495.
Hỗ trợ các gia đình lập kế hoạch chuẩn 
bị cho gia đình trước các trường hợp 
khẩn cấp liên quan đến việc thực thi 
luật nhập cư.
Đảm bảo nhân viên hiểu rõ quyền lợi của 
mình khi tương tác với cơ quan thực thi 
luật nhập cư, bao gồm cách xác minh lệnh 
kiểm tra/khám xét của tòa án và khi nào cần 
liên hệ với cố vấn pháp lý. Vui lòng tham 
khảo hướng dẫn về cách tương tác với 
cơ quan thực thi luật nhập cư của tổ chức 
Public Counsel để biết thêm thông tin.

Public Counsel cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
pháp lý miễn phí cho các cơ sở/người 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, và có 
thể hỗ trợ soạn thảo cũng như rà soát các 
chính sách của chương trình nhằm đảm bảo 
các chính sách này tuân thủ các yêu cầu của 
Luật AB 495.

https://publiccounsel.org/
https://oag.ca.gov/system/files/media/ece-childcare-guidance-model-policies-public.pdf
https://allinforhealth.org/safe-schools/
https://oag.ca.gov/system/files/media/ece-childcare-guidance-model-policies-public.pdf
https://oag.ca.gov/system/files/media/ece-childcare-guidance-model-policies-public.pdf
https://publiccounsel.org/publications/faqs-on-nonprofit-and-small-business-rights-with-respect-to-immigration-enforcement-ice/?trk=feed-detail_main-feed-card_feed-article-content
https://publiccounsel.org/publications/faqs-on-nonprofit-and-small-business-rights-with-respect-to-immigration-enforcement-ice/?trk=feed-detail_main-feed-card_feed-article-content

